
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lý Công nghệ

2 SHL Ngoại ngữ Lý Sinh Địa

3 GDCD Văn Hóa Sử Văn

4 Hóa Sinh Toán Toán Văn

5 Sử Toán Toán Tin

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Thể dục Toán Sinh Lý

3 Thể dục Hóa Ngoại ngữ Ngoại ngữ

4 QP-AN Văn Lý Hóa

5 QP-AN Văn Toán Toán

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Văn Sử Sử Hóa

2 SHL Sinh Công nghệ Ngoại ngữ Lý

3 Lý Sinh Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin

4 Địa Toán Văn Hóa Toán

5 GDCD Toán Văn Toán

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Ngoại ngữ Lý QP-AN Toán

3 Ngoại ngữ Lý QP-AN Văn

4 Toán Sinh Thể dục Văn

5 Toán Hóa Thể dục Hóa

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Văn Ngoại ngữ Sử Toán

2 SHL Văn Ngoại ngữ Hóa Toán

3 Lý Tin Toán Toán Lý

4 Sinh Hóa Địa GDCD Công nghệ

5 Sử Ngoại ngữ Sinh Văn

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 QP-AN Lý Toán Văn

3 QP-AN Toán Toán Văn

4 Thể dục Hóa Ngoại ngữ Lý

5 Thể dục Hóa Sinh Ngoại ngữ
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ GDCD Hóa Toán Lý

2 SHL Lý Sinh Công nghệ Hóa

3 Ngoại ngữ Sinh Văn Tin Toán

4 Toán Văn Ngoại ngữ Sử Toán

5 Địa Văn Sử Ngoại ngữ

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Văn Thể dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ

3 Lý Thể dục Hóa Toán

4 Lý QP-AN Hóa Toán

5 Toán QP-AN Sinh Văn

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Tin Hóa Toán Toán

2 SHL Văn Hóa Toán Toán

3 Ngoại ngữ Sinh Lý Lý Văn

4 Sử GDCD Sử Ngoại ngữ Văn

5 Sinh Ngoại ngữ Địa Công nghệ

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Văn Ngoại ngữ QP-AN Toán

3 Sinh Văn QP-AN Toán

4 Hóa Toán Thể dục Ngoại ngữ

5 Hóa Lý Thể dục Lý

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Ngoại ngữ Hóa GDCD Địa

2 SHL Ngoại ngữ Công nghệ Toán Sử

3 Hóa Văn Toán Lý Sinh

4 Toán Văn Toán Văn Lý

5 Ngoại ngữ Sinh Sử Tin

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Văn Sinh Toán QP-AN

3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán QP-AN

4 Hóa Văn Lý Thể dục

5 Toán Hóa Lý Thể dục
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Toán Văn Hóa Toán

2 SHL Toán Văn Hóa Toán

3 Sinh Văn Sử Lý Lý

4 Ngoại ngữ Tin GDCD Sử Địa

5 Ngoại ngữ Sinh Công nghệ Ngoại ngữ

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Toán Hóa Sinh Thể dục

3 Toán Hóa Toán Thể dục

4 Ngoại ngữ Văn Lý QP-AN

5 Lý Văn Ngoại ngữ QP-AN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Văn Ngoại ngữ Hóa Toán

2 SHL Văn Ngoại ngữ Hóa Toán

3 Sử Sinh Tin Sinh Công nghệ

4 Văn GDCD Sử Toán Địa

5 Lý Ngoại ngữ Toán Lý

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Toán Hóa Hóa QP-AN

3 Văn Toán Sinh QP-AN

4 Lý Toán Ngoại ngữ Thể dục

5 Lý Văn Ngoại ngữ Thể dục

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Văn Ngoại ngữ Lý Văn

2 SHL Ngoại ngữ Sử Lý Công nghệ

3 Sinh GDCD Hóa Hóa Sinh

4 Văn Sử Toán Địa Toán

5 Ngoại ngữ Tin Toán Toán

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Sinh QP-AN Toán Toán

3 Văn QP-AN Lý Toán

4 Ngoại ngữ Thể dục Văn Lý

5 Ngoại ngữ Thể dục Hóa Hóa
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Sử Văn Toán GDCD

2 SHL Sử Văn Toán Lý

3 Văn Công nghệ Tin Sinh Địa

4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Hóa Sinh

5 Ngoại ngữ Lý Toán Hóa

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 QP-AN Văn Văn Ngoại ngữ

3 QP-AN Ngoại ngữ Văn Địa

4 Thể dục Toán GDCD Toán

5 Thể dục Sử Địa Toán

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Toán Sử Tin Toán

2 SHL Toán Công nghệ Văn Toán

3 Văn Ngoại ngữ GDCD Văn Địa

4 Lý Ngoại ngữ Sinh Ngoại ngữ Sử

5 Hóa Lý Sinh Hóa

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Toán QP-AN Ngoại ngữ Ngoại ngữ

3 Địa QP-AN Văn Văn

4 Địa Thể dục Văn Toán

5 Sử Thể dục GDCD Toán

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ GDCD Văn Hóa Sinh

2 SHL Tin Văn Hóa Công nghệ

3 Toán Lý Ngoại ngữ Sử Ngoại ngữ

4 Địa Toán Toán Ngoại ngữ Sử

5 Văn Sinh Toán Lý

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Toán Địa Thể dục Toán

3 Toán Sử Thể dục GDCD

4 Ngoại ngữ Văn QP-AN Văn

5 Ngoại ngữ Văn QP-AN Địa
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Lý Sinh Lý Sử

2 SHL Văn Sử Tin GDCD

3 Địa Công nghệ Toán Ngoại ngữ Văn

4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Hóa Toán

5 Văn Sinh Hóa Toán

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Văn Địa QP-AN Văn

3 Văn Địa QP-AN Toán

4 Toán Ngoại ngữ Thể dục GDCD

5 Toán Ngoại ngữ Thể dục Sử

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Chào cờ Toán Toán Văn Công nghệ

2 SHL Toán Toán Văn Sử

3 Tin GDCD Sinh Hóa Văn

4 Lý Ngoại ngữ Hóa Ngoại ngữ Lý

5 Sinh Ngoại ngữ Sử Địa

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Địa QP-AN Văn Toán

3 Địa QP-AN GDCD Sử

4 Văn Thể dục Toán Ngoại ngữ

5 Văn Thể dục Toán Ngoại ngữ
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